HỌC TRỰC TUYẾN NGỮ VĂN 6
* Lưu ý: - Học sinh chép bài đầy đủ vào vở học ở lớp.

              - Phần bài tập, làm ở SGK

       - Phần câu hỏi ôn tập, làm vào vở bài tập ( phụ đạo)

TUẦN 26 (2/3/2020 – 7/3/2020)
Tiết 98, 99                          – Văn bản: LƯỢM
                                                               ( Tố Hữu )
I. Đọc - hiểu chú thích
1. Tác giả
- Tố Hữu tên khai sinh là Nguyễn Kim Thành ( 1920 -2002)
- Quê: Thừa Thiên Huế
- Nhà nhà cách mạng, nhà thơ lớn của thơ hiện đại
- 1996 ông được trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật.

2.  Tác phẩm
a. Hoàn cảnh sáng tác:- Sáng tác vào năm 1949 trong thời kì kháng chiến chống Pháp

- In trong tập thơ Việt Bắc.

b.  Thể thơ: 4 chữ
c. Đọc và giải thích từ khó
d. Bố cục: 3 đoạn

II. Đọc - hiểu văn bản

1. Hình ảnh Lượm

Dáng điệu : loắt choắt, đầu nghênh, nghênh

( nhỏ bé, nhanh nhẹn, tinh nghịch.

Cử chỉ : chân thoăn thoắt, như chim chích, huýt sáo, cười híp mí.

( nhanh nhẹn, tươi vui, hồn nhiên, yêu đời.

Lời nói : “ Cháu đi liên lạc

…

Thích hơn ở nhà”

( Tự nhiên, chân thật.

( Nhịp điệu nhanh,nhiều từ láy gợi hình góp phần thể hiện hình ảnh Lượm – một em bé liên lạc hồn nhiên, vui tươi, say mê tham gia công tác kháng chiến thật đáng mến, đáng yêu.

2. Hình ảnh Lượm trong chuyến công tác cuối cùng
- Hoàn cảnh : khó khăn, nguy hiểm, khẩn cấp. 

- Hình ảnh Lượm : dũng cảm, nhanh nhẹn, hăng hái quyết hoàn thành nhiệm vụ không nề nguy hiểm.

- Hi sinh : dũng cảm, thiêng liêng, cao cả

3. Hình ảnh Lượm trong lòng mọi người 
- Chú đồng chí nhỏ: vừa thân thiết, vừa trìu mếm, vừa trang trọng.
-> Yêu quý, trân trọng Lượm
- Tái hiện hình ảnh Lượm nhanh nhẹn, hồn nhiên, vui tươi ( khẳng định Lượm sống mãi trong lòng nhà thơ và còn mãi với quê hương, đất nước.

III. Tổng kết :

1. Nội dung 
Bài thơ gây ấn tượng sâu sắc về Lượm – một chú bé hồn nhiên, nhanh nhẹn, dũng cảm,… Lượm đã hi sinh nhưng hình ảnh Lượm vẫn còn sống mãi trong lòng mọi thế hệ Việt Nam.

2. Nghệ thuật 
- Thể thơ bốn chữ, nhiều từ láy có giá trị gợi hình và giàu âm điệu góp phần tạo nên thành công trong nghệ thuật xây dựng hình tượng nhân  vật.

- Một số câu thơ có cấu tạo đặc biệt thể hiện cảm xúc của nhà thơ một cách đậm nét.

- Sự thay đổi cách gọi đã thể hiện những sắc thái quan hệ và tình cảm trong từng trường hợp khác nhau giữa người kể và nhân vật Lượm.
                  Sgk/77

IV. Luyện tập: 1,2 sgk/77

·                 Văn bản:  MƯA ( Hướng dẫn đọc thêm)  
                                                        -Trần Đăng khoa-

I. Đọc - hiểu chú thích

1. Tác giả 

- Trần Đăng Khoa sinh năm 1958 

- Quê Hải Dương

- Tài năng thơ ca nảy nở từ rất sớm 

2. Tác phẩm
a. Xuất xứ: Rút ra từ tập thơ đầu tay “ góc sân và khoảng trời”

b. Thể thơ tự do: câu thơ ngắn, nhịp thơ nhanh, dồn dập diễn tả nhịp nhanh và mạnh theo từng đợt của cơn mưa rào mùa hạ.

- Trình tự: thời gian và các hành động, trạng thái của sự vật, loài vật từ lúc sắp mưa đến trong cơn mưa.

II.  Đọc- Hiểu văn bản
1. Nội dung
Bài thơ miêu tả chính xác và sinh động cảnh tượng cưn mưa rào ở làng quê qua những hoạt động và trạng thái của nhiều cảnh vật trước và trong cơn mưa.

2. Nghệ thuật 

· Nghệ thuật nhân hoá được sử dụng rộng rãi và chính xác.

· Tài năng quan sát và miêu tả tinh tế.

· Nhiều động từ mạnh, từ láy gợi hình gợi cảm cao được sử dụng hợp lý.

· Câu thơ ngắn, nhịp nhanh dồn dập.

· Hình ảnh ẩn dụ khoa trương

( Làm nổi bật tầm vóc lớn lao, tư thế hiên ngang, sưc mạnh to lớn có thể sánh với thiên nhiên vũ trụ con người.
III. Tổng kết: sgk/81

IV. Luyện tập: 1,2 sgk/81

                               Tiết 100 – Tiếng Việt :    HOÁN DỤ
I . Hoán dụ là gì?

1. Ví dụ sgk/ 82
áo nâu      –      nông dân

áo xanh    –      công nhân
- Nông thôn: chỉ những người sống ở nông thôn

- Thị thành: chỉ những người sống ở thị thành

- Quan hệ gần gũi ->nông dân thường mặc áo nâu, công nhân thường mặc áo xanh - Áo nâu gợi liên tưởng tới những người nông dân sống ở nông thôn

- Áo xanh là nét đặc trưng gợi liên tưởng tới những người công nhân sống ở thị thành ( trong thời kì Đổi mới của nước ta)
( Hoán dụ

2. Ghi nhớ 
- Hoán dụ là gọi tên sự vật, hiện tượng, khái niệm bằng tên của một sự vật, hiện tượng khác có quan hệ gần gũi với nó.

- Tác dụng: Tăng sức gợi hình, gợi cảm.

II. Các kiểu hoán dụ :

1. Ví dụ sgk/ 83
a) Bàn tay ( một bộ phận của cơ thể) dùng để thay thế cho người lao động nói chung.

( Quan hệ bộ phận – toàn thể

a)  Một, ba ( số lương cụ thể, được dùng thay cho số ít và số nhiều nói chung.)

( Quan hệ  cụ thể – trừu tượng

b) Đổ máu ( dấu hiệu thường được dùng thay cho sự hi sinh, mất mát ) được dùng chỉ chiến tranh.

( Quan hệ dấu hiệu của sự vật – sự vật.

c) Nông thôn – những người sống ở nông thôn.

 -> Quan hệ giữa vật chứa đựng và vật bị chứa đựng.

2. Ghi nhớ: Sgk/83
III. Luyện tập 
Bài 1/ sgk/ 84
a. Phép hoán dụ mối quan hệ giữa vật chứa đựng và vật bị chứa đựng:

- Làng xóm ta: tên của vật chứa đựng

- Những người sống trong xóm làng đó: vật bị chứa đựng

b. Phép hoán dụ dùng mối quan hệ giữa cụ thể và trừu tượng

- Cái cụ thể: mười năm, trăm năm

- Cái trừu tượng: con số không xác định rõ

c. Phép hoán dụ: mối quan hệ một bộ phận với cái toàn thể

- Áo chàm: dấu hiệu của sự vật

- Thay cho sự vật: người Việt Bắc

d. Phép hoán dụ: mối quan hệ giữa vật chứa đựng và vật bị chứa đựng

- Trái đất: Vật chứa đựng

- Nhân loại: Vật bị chứa đựng

Bài 2/ sgk/ 84
- Giống: đều là những biện pháp tu từ xây dựng trên cơ sở các mối quan hệ giữa sự vật, hiện tượng (gọi tên sự vật hiện tượng này bằng tên sự vật, hiện tượng khác)
- Khác:

    + Ẩn dụ: Mối quan hệ giữa các sự vật tương đồng với nhau (so sánh ngầm)

    + Hoán dụ: Mối quan hệ giữa các sự vật có mối quan hệ tượng cận, gần gũi với nhau.

Bài 3/Sgk/ 84
Chép chính tả: Buổi học cuối cùng
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I. Mục tiêu
- Rèn luyện kĩ năng viết văn miêu tả giúp các em có ngôn ngữ phong phú đa dạng hơn khi làm các đề văn

- Khắc sâu kiến thức Tiếng việt và vận dụng vào viết đoạn văn
II. Luyện tập

Câu 1: Viết đoạn văn miêu tả chuyến đi liên lạc cuối cùng và sự hi sinh của Lượm.

Gợi ý : Miêu tả 

· Không gian

· Thời gian

· Hoàn cảnh

· Hành động của Lượm

Sự hi sinh của Lượm.

Câu 2: Viết đoạn văn 4-6 dòng có sử dụng phép hoán dụ. Gạch chân phép hoán dụ đó.

                       ( Lưu ý: các em làm các câu hỏi ôn tập vào vở phụ đạo)


TUẦN 27 (9/3/2020 – 14/3/2020)
Tiết 101 -  TẬP LÀM THƠ BỐN CHỮ
I . Kiểm tra phần chuẩn bị
II. Tập làm thơ bốn chữ trên lớp
* Yêu cầu :
1 . Nội dung : Định viết về vấn đề gì? đối tượng nào ?

2 . Nghệ thuật :

a ) Vần  : vần liền - và vần cách

b) Thanh chú ý phối thanh cho nhịp nhàng

Trắc : sắc hỏi ngã nặng

c) Nhịp : 2/2; 1/3; 1/2/1

Thực hành :

Học sinh tự sáng tác khổ thơ theo chủ đề tự chọn. Sau đó trình bày trước lớp

- HS nhận xét

- GV : đánh giá, xếp loại


    Tiết 102, 103 – Văn bản :         CÔ TÔ
                                                          - Nguyễn Tuân - 
I . Đọc – hiểu chú thích
1. Tác giả

- Tác giả Nguyễn Tuân ( 1910 –1987)

- Cây bút tài hoa, sự hiểu biết phong phú nhiều mặt

 2. Tác phẩm

- Phần cuối của bài kí “ Cô Tô”

- Thể loại : kí ( thuộc kiểu văn bản   tự sự )

3. Từ khó: Sgk/90,91

4. Bố cục : 3  phần
· Phần 1 : vẻ đẹp, trong sáng của đảo Cô Tô sau cơn bão

· Phần 2 : bức tranh tuyện đẹp của cảnh mặt trời mọc trên biển.

· Phần 3 : Cảnh sinh hoạt buổi sáng sớm trên đảo.

II. Đọc – hiểu văn bản

1. Vẻ đẹp đảo Cô Tô  sau cơn bão
- Hình ảnh: bầu trời, nước biển, cây cối, bãi cát.

( Hình ảnh đặc trưng tiêu biểu của cảnh đảo.

- Màu sắc : trong sáng, xanh mượt, lam biếc, vàng giòn.

( Vẻ đẹp rực rỡ, tươi sáng, tràn trề sức sống và tinh khiết, trong lành.

2.  Cảnh mặt trời mọc trên biển 
- Khung cảnh rộng lớn bao la, hết sức trong trẻo tinh khôi. 

Hình ảnh mặt trời : 

- Tròn trĩnh, phúc hậu như lòng đỏ một quả trứng thiên nhiên.

- Hồng hào, thăm thẳm và   đường bệ.

Bầu trời : như chiếc mâm bạc

Chân trời : màu ngọc trai nước biển ửng hồng.
( Hình ảnh so sánh giàu chất tạo hình và hài hoà màu sắc khiến mặt trời sáng rực lên vẻ đẹp huyền ảo, kỳ vĩ.

- Mặt trời mọc y như một mâm lễ phẩm tiến ra từ trong bình minh.

( Liên tưởng độc đáo, từ ngữ hình ảnh vừa trang trọng vừa nên thơ tạo nên cảnh đẹp hùng vĩ, đường bệ, phồn thịnh và bất diệt.

* Qua đoạn văn này, ta thấy rõ tài năng quan sát, miêu tả, sử dụng ngôn ngữ chính xác, tinh tế, độc đáo của tác giả.

3. Cảnh sinh hoạt và lao động trong một buổi sáng trên đảo
- Khẩn trương, tấp nập, đông vui, nhộn nhịp nhưng “ đậm đà, mát nhẹ” bởi không khí trong lành. 

- Cuộc sống êm ấm thanh bình, thân mật, bình dị,…

III. Tổng kết:

1. Nội dung 
- Bài văn viết về vẻ đẹp độc đáo của thiên nhiên và cuộc sống con người trên đảo Cô Tô.

- Thể hiện tình yêu sâu sắc của tác giả dành cho thiên nhiên, cuộc sống.

2. Nghệ thuật 
- Ngôn ngữ tinh tế, gợi cảm, giàu màu sắc.

- So sánh táo bạo, bất ngờ, giàu trí tưởng tượng.

- Lời văn giàu cảm xúc
             Ghi nhớ sgk/91

IV. Luyện tập:

                  1,2 sgk/91


Tiết 104 – Tiếng Việt : CÁC THÀNH PHẦN CHÍNH CỦA CÂU
I. Phân biệt thành phần chính với thành phần phụ trong câu 
1. Ví dụ: sgk/ 92
Chẳng bao lâu,/ tôi /đã trở thành một chàng dế thanh niên cường tráng.
           TrN             CN               VN
-> khi tách ra khỏi hoàn cảnh nói, chúng ta không thể lược bỏ 2 thành phần  CN và VN. Nhưng vẫn có thể lược bỏ trạng ngữ mà câu vẫn hiểu được.

2. Ghi nhớ : SGK/ 92

II. Vị ngữ 
1. Đặc điểm của vị ngữ 
- Có thể kết hợp với các phó từ, đã, sẽ, đang, sắp,…

- Có thể trả lời các câu hỏi : làm sao? Như thế nào? làm gì?…

2. Cấu tạo 
- Thường là động từ, tính từ

- Ngoài ra có thể là danh từ hoặc cụm danh từ.

- Câu có thể có 1 hoặc nhiều vị ngữ.

III. Chủ ngữ 
1. Đặc điểm
Thường trả lời cho câu hỏi : ai? Con gì? cái gì?
2. Cấu tạo
· Có thể là đại từ, danh từ hoặc cụm danh từ.

· Có thể có một hoặc nhiều chủ ngữ

* Ghi nhớ: SGK /93
IV. Luyện tập:

BT1/ SGK/94
- Xác định chủ ngữ, vị ngữ

- Phân tích cấu tạo chủ ngữ, vị ngữ
·         Tôi         / đã trở thành một chàng dế thanh niên cường tráng

            CN (đại từ)                        VN ( cụm động từ).

·     Đôi càng tôi       /         mầm bóng.

          CN (cụm danh từ)        VN, (tính từ)

·   Những cái vuốt ở khoeo, ở chân / cứ cứng dần và nhọn hoắt

            CN, (cụm danh từ)                VN, (hai cụm tính từ).

·       Tôi     / co cẳng lên, đạp phanh phách vào các ngọn cỏ

             CN, ( đại từ)             VN, (hai cụm động từ)

·    Những ngọn cỏ     / gẫy rạp, y như có nhát dao vừa lia qua

             CN, (cụm danh từ)             VN, ( cụm động từ).

BT 2 /SGK/94
a. Hôm nay, Lan đã giúp bà cụ qua đường

b. Ở lớp, Nhi là cô nàng xinh nhất lớp.

c. Dế Mèn là nhân vật chính trong truyện cùng tên

BT3/SGK/94
a. Lan - Ai?

 b. Nhi - Ai?

c. Dế Mèn - Ai?
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I. Mục tiêu

- Rèn luyện kĩ năng viết văn miêu tả người với hoạt động giúp các em phát triển kĩ năng viết
- Khắc sâu kiến thức Tiếng việt giúp các em vận dụng vào làm bài tập tốt hơn.

II. Luyện tập

Câu 1. Miêu tả lại hình ảnh mẹ hoặc cha lúc em bị ốm

Câu 2. Tìm CN, VN và TN của những câu văn sau:
a) Vào một đêm cuối xuân 1947, khoảng 2 giờ sáng, trên đường đi công tác, Bác Hồ đến nghỉ chân ở một nhà ven đường.

b) Ngoài suối, trên mấy cành cây cao, tiếng chim, tiếng ve cất lên inh ỏi, râm ran.

Bài 3:
Tìm CN, VN, TN của những câu sau:

a) Trên những ruộng lúa chín vàng, bóng áo chàm và nón trắng nhấp nhô, tiếng nói, tiếng cười rộn ràng, vui vẻ.

b) Hoa lá, quả chín, những vạt nấm ẩm ướt và con suối chảy thầm dưới chân đua nhau toả hương.

c) Ngay thềm lăng, mười tám cây vạn tuế tượng trưng cho một đoàn quân danh dự đứng trang nghiêm.

                       ( Lưu ý: các em làm các câu hỏi ôn tập vào vở phụ đạo)

* Lưu ý: - Học sinh chép bài đầy đủ vào vở học ở lớp.

              - Phần bài tập, làm ở SGK

       - Phần câu hỏi ôn tập, làm vào vở bài tập ( phụ đạo)

